
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

Bản án số: 389/2022/HS-PT 

Ngày: 14-9-2022 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hà  

Các Thẩm phán: 1. Bà Nguyễn Thị Bích Vân 

 2. Bà Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Oanh  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà Lê Thủy Tiên - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 333/TLPT-HS ngày 

19/8/2022 đối với Bùi Như H do có kháng cáo của bị cáo và bị hại đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số 131/2022/HS-ST ngày 14/7/2022 của Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị cáo kháng cáo: 

Bùi Như H; giới tính: nam; sinh năm: 1985 tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

cư trú: 208/16/2 LĐT, Phường S, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề 

nghiệp: tài xế; trình độ văn hóa: 6/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: không có; con ông Bùi VB (chết) và bà Nguyễn Thị KL; hoàn cảnh gia 

đình: có vợ, chưa có con; tiền án, tiền sự: không có;  

Nhân thân:  

- Ngày 23/11/2012 bị Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh xử phạt 04 tháng 01 ngày tù về tội “Đánh bạc”. 

- Ngày 13/3/2017 bị Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh xử phạt 01 năm 03 tháng về tội “Trộm cắp tài sản” 

Bị bắt, tạm giam từ ngày 11/4/2022 (có mặt). 

Bị hại kháng cáo:  

Ông Nguyễn Văn Đ. Sinh năm: 1984 

Trú tại: 24/17A LTH, Phường MB, quận GV, Thành phố Hồ CHí Minh (có 

đơn xin xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Do có mâu thuẫn trong việc vay nợ nên khoảng 21 giờ 40 phút ngày 
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04/3/2021 giữa ông Nguyễn Văn Đ và bà Đoàn Thị Kim L xảy ra cự cãi. Bà L 

đến tìm con gái là Đoàn Thị Trà M kể lại sự việc và chở M đến nhà ông Đ nói 

chuyện. Trước khi đi M điện thoại cho chồng là Bùi Như H, nói bà L bị ông Đ 

chửi và ném vỏ lon bia trúng chân, sau đó M kêu H đến gặp ông Đ dàn xếp. 

Thấy vậy, H nói với D và 03 người khác đang nhậu cùng là đi giải quyết việc 

riêng thì 04 người này đòi đi theo. Trước khi đi, H lấy 01 cây gậy bóng chày 

bằng gỗ, D lấy trong balo ra 01 cây mã tấu, sau đó cả nhóm lên xe taxi đến nhà 

bà L. Đến nơi bà L kể cho cả nhóm sự việc bị ông Đ chửi và ném vỏ lon bia sau 

đó bà L đi qua nhà ông Đ. Lúc này, H, M cùng 04 người bạn cũng đi theo. 

Trong lúc nói chuyện thì ông Đ đứng dậy ném hai chiếc điện thoại xuống đất 

nên H đuổi theo ông Đ vào hẻm và đánh trúng tay trái ông Đ 01 cái. H dùng gậy 

bóng chày khoảng 2 – 3 cái thì ông Đ giơ tay lên đỡ nên gây thương tích. 

Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 253/TgT.21 ngày 

01/4/2021 của Trung tâm pháp y – Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 

Chấn thương vùng ngón 5 tay trái gây gãu xương đốt giữa có tỉ lệ 1%. Chấn 

thương vùng cánh tay phải gây sưng mô mềm, không còn dấu vết thương tích. 

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 1%. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 131/2022/HS-ST ngày 14/7/2022 của Tòa án 

nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:  

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự 

+ Xử phạt Bùi Như H 09 (chín) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Thời hạn tù tính từ ngày 11/4/2022. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 19/7/2022, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị hại Nguyễn 

Văn Đ kháng cáo rút toàn bộ yêu cầu khởi tố hình sự đối với Bùi Như H. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm nêu quan 

điểm kết luận cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích” là 

đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm bị hại có đơn kháng cáo 

yêu cầu không xử lý hình sự đối với bị cáo. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử hủy 

bản án sơ thẩm, đình chỉ giải quyết vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo và bị hại kháng cáo trong hạn luật định nên 

hợp lệ. 

Xét lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà nội dung bản 

án sơ thẩm đã nêu, có đủ cơ sở xác định: Khoảng 21 giờ 53 phút ngày 

04/3/2022, Bùi Như H dùng cây gậy bóng chày bằng gỗ là hung khí nguy hiểm 

đánh vào tay ông Nguyễn Văn Đ gây thương tích 1%. Ngày 08/3/2021, ông 

Nguyễn Văn Đ có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với H. Do đó, Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố bị cáo phạm tội “Cố ý gây 
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thương tích” theo a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự là xét xử đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật.  

Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm bị hại Nguyễn Văn Đ có đơn kháng cáo 

xin rút yêu cầu khởi tố hình sự đối với bị cáo Bùi Như H. Hội đồng xét xử xét 

thấy việc rút yêu cầu khởi tố hình sự của bị hại là hoàn toàn tự nguyện nên căn 

cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự thì “trường hợp 

người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ”. Do đó, căn 

cứ quy định tại các Điều 155, 157 và Điều 359 Bộ luật Tố tụng hình sự cần phải 

hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án.  

Xét việc đình chỉ vụ án xuất phát từ việc bị hại rút yêu cầu khởi tố vụ án 

hình sự, đây là tình tiết khách quan nên việc hủy án không có lỗi của tòa án cấp 

sơ thẩm và bị cáo cũng không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy 

định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

Do vụ án được đình chỉ nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét giải 

quyết kháng cáo của bị cáo đồng thời biện pháp ngăn chặn tạm giam, các cơ 

quan tố tụng đã áp dụng đối với bị cáo Bùi Như H cần phải được hủy bỏ. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ khoản 2 Điều 155; điểm d khoản 1 Điều 355; Điều 359 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

Chấp nhận kháng cáo rút yêu cầu khởi tố của bị hại Nguyễn Văn Đ. Hủy 

bản án hình sự sơ thẩm số 131/2022/HS-ST ngày 14/7/2022 của Tòa án nhân 

dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh và đình chỉ vụ án. 

Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giam với bị cáo Bùi Như H. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 328 Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

Trả tự do ngay tại phiên tòa cho Bùi Như H nếu bị cáo không bị tạm giam 

về một tội phạm khác. 

Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận:  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TAND Tối Cao; (1) THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND Cấp Cao tại Tp. HCM (1) 

- VKSND Tp.HCM; (3) 

- VKSND Q. Gò Vấp; (1)                        

- Chi cục THA Q. Gò Vấp; (1)  

- TAND Q. Gò Vấp; (2) 

- Công an Q. Gò Vấp;  (1) 

- Phòng PC 53 - CA Tp. HCM; (1) 

- Bị cáo; (1)  

- Sở Tư pháp;                                           (1)                       Nguyễn Văn Hà   

- UBND nơi bị cáo cư trú;  (1)  

- Lưu, hình sự, hồ sơ. (18)          (4) 


